ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Mã số:  FPA 221
2. Tên học phần:  Bệnh học  

3. Số tín chỉ: 2

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân xét nghiệm

5. Năm học: 2017-2018

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Dương Hồng Thái

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
PGS.TS  Dương Hồng Thái
TS Phạm Kim Liên
PGS.TS  Nguyễn Trọng Hiếu
PGS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS.TS Lưu Thị Bình
ThS Nguyễn Văn Thóa
ThS Lê Thu Hiền
Ths Triệu Văn Mạnh
BSNT Đồng Đức Hoàng
BSNT Phạm Ngọc Linh
ThS Phạm Ngọc Anh
ThS Lương Kiều Diễm
BS. Bùi Văn Hoàng
BS Trần Tuấn Tú

BS. Trần Văn Học
8. Mục tiêu của học phần:

Kiến thức:
Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết được về triệu chứng, chẩn đoán và điều trị một số bệnh nội khoa thường gặp. Phân tích được vai trò của các xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh, 

Thái độ
 Học viên nhận thức được đây là học phần nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về bệnh lý nội khoa thường gặp, vị trí cuae xét nghiệm cận lâm sàng trong chẩn đoán điều tri. Vì vậy cần phải có tinh thần học tập tích cực, tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, tích cực đọc thêm các tài liệu liên quan.

9. Mô tả học phần: 
Học phần bệnh học nội khoa là học phần bắt buộc đối với học viên cử nhân xét nghiệm. Chương trình lý thuyết được hoàn thành trong 4 tuần đầu. Học phần này gồm có 15 bài bệnh học nội khoa với tổng số 30 tiết. Nội dung các bài học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ sở, cơ chế bệnh sinh, đến triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, dự phòng, quản lý.
10. Phân bố thời gian giảng dạy:

Lý thuyết  2(12-6-30)/4
11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Lý thuyết: Tham gia đủ các buổi học lý thuyết, đọc trước tài liệu, chuẩn bị nêu vấn đề để thảo luận.
12. Nội dung học phần:

Bài 1. Tăng huyết áp

1. Khái niệm tăng huyết áp

2. Chẩn đoán tăng huyết áp   

3. Điều trị tăng huyết áp trong bệnh viên

4.  Điều trị, dự phòng tăng huyết áp tại cộng đồng

Bài 2. Các bệnh mạch vành cấp

1. Giải phẫu sinh lý ĐMV

2. Cơn đau thắt ngực ổn định

3. Bệnh mạch vành không ổn định

4. Nhồi máu cơ tim

Bài 3 Ngừng tuần hoàn

1. Đại cương

2.  Nguyên nhân ngừng tuần hoàn

3. Sinh lý bệnh

4. Phân loại ngừng tuần hoàn

5. Triệu chứng và chẩn đoán ngừng tuần hoàn

6. Xử trí ngừng tuần hoàn.

Bài 4. Khám và chẩn đoán khó thở

1. Đại cương

2. Lâm sàng

3. Các biểu hiện kèm theo của khó thở

4. Phân loại khó thở 
5. Xác định mức độ khó thở
6. Các xét nghiệm cần làm 
7. Nguyên nhân khó thở 
Bài 5. Hen phế quản

1. Định nghĩa:

2. Cơ chế bệnh sinh

3. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi gây hen phế quản:

4. Lâm sàng

5. Cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Điều trị và dự phòng 

Bài 6. Khám và chẩn đoán đau bụng

1. Nội dung

2. Hỏi bệnh

3. Khám toàn thân

4. Khám bụng

5. Khám cận lâm sàng

6. Các nguyên nhân đau bụng

Bài 7. Viêm gan mạn

1. Định nghĩa và phân loại VGM

2. Triệu chứng, 

2.1 Triệu chứng lâm sàng

2.2. Triệu chứng cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1 Chẩn đoán xác định: 

3.2 Chẩn đoán nguyên nhân:

3.2.1.Viêm gan do vi rút:


Viêm gan virus B: 

Viêm gan virus C 

3.2.2. Các nguyên nhân khác
Bài 8. Nhiễm khuẩn tiêu hóa

1. Bệnh tả

2. Bệnh lị trực trùng

3. Bệnh lị amip

4. Bệnh thương hàn 

5. Điều trị các nhiễm khuẩn tiêu hóa

6. Dự phòng các nhiễm khuẩn tiêu hóa

Bài 9.Chảy máu tiêu hóa cao

1. Định nghĩa, dịch tễ học

2. Triệu chứng

2.1. Triệu chứng lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Đánh giá mức độ mất máu

4. Chẩn đoán

5. Xử trí
Bài 10. Nhiễm trùng tiết niệu

1. Đại cương

2. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Phòng bệnh
Bài 11. Suy thận cấp

1. Đại cương

2. Chẩn đoán

3. Điều trị suy thận cấp

4. Các phương pháp thay thế thận trong suy thận cấp

Bài 12. Đại cương về một số bệnh xương khớp

1. Viêm khớp dạng thấp

2. Thoái hóa khớp

3. Viêm cột sống cứng khớp

4. Bệnh gút

5. Loãng xương

Bài 13. Đái tháo đường

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Biến chứng

6. Điều trị
Bài 14. Sốc phản vệ

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Xử trí
Bài 15. Nguyên tác xử trí ngộ độc cấp

1. Các biểu hiện lâm sàng của ngộ độc cấp

2. Các xét nghiệm

3. Các nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp

3.1. Loại trừ chất độc ra khỏi cơ thể 

3.2. Trung hoà hoặc phá huỷ các chất độc bằng các chất đối kháng

3.3. Duy trì các chức năng sống của cơ thể

4. Dự phòng

13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận
14. Vật liệu giảng dạy:

Bài giảng bệnh học dành cho sv đại học

Bảng, phấn, projecter.

15. Đánh giá.

Lý thuyết: 1 bài kiểm tra thường xuyên, 1 bài giữa kỳ, thi kết thúc học phần câu hỏi tự luận

KTTX x 0.2 + TGHP x 0,3 + KTHP x 0.5
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 
1. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bộ môn Nội. Bệnhj học. Giáo trình lưu hành nội bộ, 2017.

16.2.Tài biệu tham khảo
1. Bộ y tế (2011) “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bênh nôi khoa“, Nhà xuất bản y học.

2. Marin Kollef “Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ“; Nguyễn Đạt Anh chủ biên dịch theo bản 2012 NXB Khao học ky thuật.

3. Hà văn Mạo, Vũ Bằng đình; „Bệnh học gan mật tuy“ NXB y học 2009.

4. Nguyễn Đạt Anh, Nguyễn Thị Hương; “Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng“ NXB Y học 2013.

17. Lịch học. Chương trình lý thuyết được học trong 6 tuần đầu của đợt học

Lý thuyết

	Tuần


	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Tăng huyết áp

Bài 2. Các bệnh mạch vành cấp

Bài 3 Ngừng tuần hoàn

Bài 4. Khám và chẩn đoán khó thở
	2

2

2

2
	PGS Hiếu

PGS Dũng

BS Học

ThS Diễm
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Bài 5. Hen phế quản

Bài 6. Khám và chẩn đoán đau bụng

Bài 7. Viêm gan mạn

Bài 8. Nhiễm khuẩn tiêu hóa
	2

2

2

2
	TS Liên

ThS Hiền

PGS Thái

BSNT Linh
	Thuyết trình, thảo luận

	3
	Bài 9.Chảy máu tiêu hóa cao

Bài 10. Nhiễm trùng tiết niệu

Bài 11. Suy thận cấp

Bài 12. Đại cương về một số bệnh xương khớp
	2

2

2

2
	BSNT Hoàng

ThS Thóa

BS Tú

ThS Mạnh
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Bài 13. Đái tháo đường

Bài 14. Sốc phản vệ

Bài 15. Nguyên tác xử trí ngộ độc cấp
	2

2

2
	ThS Anh

PGS Bình

BS Hoàng
	Thuyết trình, thảo luận


